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     PHIẾU NÂNG CAO SỐ 10

	
	MÔN: TOÁN - KHỐI: 4
CHUYÊN ĐỀ: Ôn tập tổng hợp


Bài 1. Tìm số trung bình cộng của:
a. Tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 9.
b. Tất cả các số tự nhiên từ 10 đến 98.
c. Tất cả các số lẻ từ 1 đến 99.
Bài 2.  Có 8 ô tô chuyển gạo vào thành phố, trong đó 3 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 35 tạ và 5 ô tô đi sau, mỗi ô tô chuyển được 43 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn gạo?

Bài 3. Một đội công nhân chia làm ba tổ tham gia sửa đường. Tổ một có 7 người, mỗi người sửa được 13m đường, tổ hai có 8 người sửa được 100m đường, tổ ba có 9 người sửa được 97m đường. Hỏi trung bình mỗi công nhân của đội sửa được bao nhiêu mét đường?

Bài 4. Tìm ba số tự nhiên, biết tổng của số thứ nhất với số thứ hai là 45, số thứ hai với số thứ ba là 41, số thứ nhất với số thứ ba là 38.

Bài 5. Tìm số có hai chữ số biết trung bình cộng hai chữ số bằng 4 và chữ số này hơn chữ số kia 2 đơn vị.
Bài 6. An mua 10 quyển vở. Đào mua 14 quyển vở. Lan mua số vở bằng trung bình cộng số vở của hai bạn kia. Cúc mua số vở kém trung bình cộng số vở của bốn bạn là 3 quyển. Hỏi Cúc mua bao nhiêu quyển vở?
Bài 7. Bốn bạn An, Bình, Châu và Dũng góp tiền mua bóng. An góp 15000 đồng. Bình góp hơn An 2000 đồng. Châu góp số tiền kém trung bình cộng số tiền của An và Bình là 2000 đồng. Dũng góp số tiền hơn trung bình cộng của cả 4 bạn là 5000 đồng. Tính số tiền mua bóng.
Bài 8. Tuổi trung bình của hai anh em nhiều hơn tuổi em là 2 tuổi. Hỏi anh hơn em mấy tuổi?
Bài 9. Lớp 5A và 5B trồng được một số cây. Biết trung bình cộng số cây của hai lớp đã trồng bằng 35 cây và nếu lớp 5A trồng thêm 40 cây, lớp 5B trồng thêm 10 cây thì số cây hai lớp đã trồng sẽ bằng nhau. Tính số cây mỗi lớp đã trồng.

Bài 10. Tìm hai số chẵn có trung bình cộng là 60, biết giữa chúng còn 6 số lẻ nữa.

Bài 11. Cho a là số có một chữ số, b là số có hai chữ số, c là số có ba chữ số. Trung bình cộng của ba số đó là 369. Tìm a, b, c.
Bài 12. Ông hơn cháu 56 tuổi, biết rằng ba năm nữa tổng số tuổi của hai ông cháu sẽ bằng 84 tuổi. Hỏi hiện nay ông bao nhiêu tuổi? Cháu bao nhiêu tuổi?

Bài 13. Tìm hai số có hiệu là 38, biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai rồi cộng với hiệu của chúng ta được kết quả là 368.

Bài 14. Tuổi cháu kém tổng số tuổi của ông và của bố là 85 tuổi, tuổi ông hơn tuổi bố 25 tuổi. Tổng số tuổi của ông, bố và cháu là 105 tuổi. tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 15. Tìm hai số có hai chữ số biết tổng hai số bằng 68, biết rằng nếu viết số lớn vào trước hoặc sau số bé ta được hai số có bốn chữ số hơn kém nhau 2178 đơn vị.

Bài 16. Tìm hai số có hai chữ số biết tổng hai số bằng 135. Nếu viết số lớn vào trước hoặc sau số bé ta được hai số có bốn chữ số hơn kém nhau 4257 đơn vị.

